	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8


A. NỘI DUNG ÔN TẬP
	Lĩnh vực vật sống
	Lĩnh vực năng lượng và sự biến đổi
	Lĩnh vực chất và sự biến đổi

	Bài 31 Khái quát về cơ thể người
Bài 32 Hệ vận động ở người 
Bài 33 Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người
Bài 34 Mẫu và hệ tuần hoàn của cơ thể người 
Bài 35 Hệ hô hấp ở người 
Bài 36 Hệ bài tiết ở người 
	Bài 13 Khối lượng riêng
Bài 14 Áp suất chất lỏng
Bài 15 Áp suất chất khí 
Bài 16 Thực hành xác định khối lượng riêng
Bài 17 Lực đẩy Archimedes 
	Bài 2: Phản ứng hoá học 
Bài 3: Mol và tỉ khối của chất khí
Bài 4: Dụng dịch và nồng độ 
Bài 5: Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học
Bài 6: Tính theo phương trình hoá học 


B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
- Dạng trắc nghiệm với dạng thức: câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, câu trắc nghiệm đúng sai và câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
- Dạng tự luận.
C. MỘT SỐ CÂU HỎI CỤ THỂ 
Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Lĩnh vực: vật sống
Câu 1. Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?
A. N2      			B. CO2			C. O2      		D. CO
Câu 2. Chúng ta sẽ bị mất nhiều nước trong trường hợp nào sau đây ?
1. Tiêu chảy		2. Lao động nặng		3. Sốt cao		4. Ho nhiều 
Đáp án đúng là: 
A. 1,2,3 			B. 2,3,4		C. 1,3,4 			D. 1,2,4
Câu 3. Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích ?
A. 75%      			B. 60%		C. 45%      			D. 55%
[bookmark: _Hlk116418386]Câu 4. Nước mô không bao gồm thành phần nào dưới đây ?
A. Huyết tương		B. Hồng cầu		C. Bạch cầu			D. Tiểu cầu
Câu 5. Trong cơ thể sống, tế bào nằm chìm ngập trong loại dịch nào ?
A. Nước mô			B. Máu		C. Dịch bạch huyết		D. Dịch nhân
Câu 6. Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tạo kháng thể ?
A. Bạch cầu mônô					B. Bạch cầu limphô B		
C. Bạch cầu limphô T				D. Bạch cầu ưa axit
Câu 7. Ở người, loại động mạch nào dưới đây vận chuyển máu đỏ thẫm ?
A. Động mạch cảnh					B. Động mạch đùi		
C. Động mạch cửa gan				D. Động mạch phổi
Câu 8. Tế bào máu nào thực hiện chức năng đông máu
A. Bạch cầu  		B. Tiểu cầu			C. Hồng cầu		D. Cả A và B
Câu 9. Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa? 
A. Kháng nguyên- kháng thể				B. Kháng nguyên- kháng sinh
C. Kháng sinh- kháng thể				D. Vi khuẩn- protein độc
Câu 10. Kháng nguyên là: 
A. Một loại Protein do tế bào hồng cầu tiết ra            
B. Một loại protein do tế bào bạch cầu tiết ra
C. Một loại protein do tiểu cầu tiết ra
D. Những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ thể tạo ra các kháng thể
Câu 11. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu ?
A. Nhóm máu O		B. Nhóm máu AB	C. Nhóm máu A		D. Nhóm máu B
Câu 12. Hệ tuần hoàn được cấu tạo từ
A. tim và hệ mạch		B. tim và động mạch   C. tim và tĩnh mạch	D. tim và mao mạch
           Câu 13. Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì ?
A. Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic		B. Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi
C. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic		D. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ
Câu 14. Trao đổi khí ở phổi là quá trình
A. khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu.
B. Trao đổi CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.
            C. khuếch tán của O2 từ máu vào không khí ở phế nang và của CO2 từ không khí ở phế nang vào máu.
            D. khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.
Câu 15. Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế
A. bổ sung.		B. chủ động.			C. thẩm thấu.		D. khuếch tán.
Câu 16. Quá trình bài tiết không thải chất nào dưới đây?
A. Mồ hôi		B. Chất độc		C. Chất dinh dưỡng		D. Nước tiểu
Câu 17. Quá trình trao đổi chất của tế bào tạo ra sản phẩm nào dưới đây?
A. Chỉ tạo ra các chất cần thiết cho tế bào
B. Chỉ tạo ra các chất cặn bã và dư thừa
C. Tạo ra các chất cần thiết cho tế bào và các chất cặn bã dư thừa để loại ra khỏi cơ thể
D. Tạo ra CO2 cung cấp cho các hoạt động của cơ thể và tế bào, loại bỏ các chất thải không hòa tan trong máu
Câu 18. Nước tiểu chính thức sau khi được tạo thành được chuyển đến đâu đầu tiên?
A. Bể thận					B. Ống thận		
C. Ống dẫn nước tiểu				D. Thải ra ngoài môi trường
Lĩnh vực: năng lượng và sự biến đổi
Câu 1. Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?
A. Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm
B. Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm
C. Vì trọng lượng riêng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.
D. Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm.
Câu 2. 1 cm3 nhôm (có trọng lượng riêng 27000 N/m3) và 1 cm3 chì (trọng lượng riêng 13000 N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
A. Nhôm.		B. Chì.
C. Bằng nhau.		D. Không đủ dữ liệu kết luận.
Câu 3. Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng
A. 7,8cm3.	B. 78cm3.	C. 780cm3.	D. 7800cm3.
Câu 4. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?
A. d=V.D.	B. d=V.P.	C. D=P.V.	D. d=P/V.
Câu 5. Muốn tăng áp suất thì:
A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
B. giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
C. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
D. tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
Câu 6. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào:
A. phương của lực				B. chiều của lực
C. điểm đặt của lực				D. độ lớn của áp lực và diện tích mặt bị ép
Câu 7. Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
A. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
B. Đơn vị của áp suất là N/m2.
C. Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép.
D. Đơn vị của áp lực là đơn vị của lực.
Câu 8. Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ 875 000 N/m2, một lúc sau áp kế chỉ 1 165 000 N/m2. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Tàu đang lặn xuống
B. Tàu đang chuyển động về phía trước theo phương ngang
C. Tàu đang từ từ nổi lên
D. Tàu đang chuyển động lùi về phía sau theo phương ngang
Câu 9. Tại sao khi lặn người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn ? Hãy chọn câu đúng 
A. Vì lặn sâu, nhiệt độ rất thấp 	B. Vì lặn sâu, áp suất rất lớn 
C. Vì lặn sâu, lực cản rất lớn 		D. Vì lặn sâu, áo lặn giúp di chuyển dễ dàng
Câu 10. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:
A. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên                 B. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên
C. Thể tích lớp chất lỏng phía trên		     D. Độ cao lớp chất lỏng phía trên
Câu 11. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:
A. việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
B. áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
C. áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
D. khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
Câu 12. Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?
A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
B. Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép.
C. Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu.
D. Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau
Câu 13. Áp suất khí quyển thay đổi như thế nào khi độ cao càng tăng?
A. Càng tăng				B. Càng giảm	
C. Không thay đổi			D. Có thể vừa tăng, vừa giảm
Câu 14. Dựa vào 4 hình vẽ dưới, hãy chọn cách sắp xếp đúng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về áp suất của nước trong bình tác dụng lên đáy bình 
		[image: ]
A. C - A - D - B 	C. C -A - B - D 	
B. C -D - A - B 	D. D - C - A - B 
Câu 15. Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm cách đáy thùng 0,4m nhận giá trị nào trong các giá trị sau ? Hãy chọn câu đúng. 
A. p1 = 1200 N/m2 ; p2 = 800N/m2 	B. p1 = 8000 N/m2 ; p2 = 12000 N/m2 
C. p1 = 12000N/m2 ; p2 = 8000N/m2 	D. Một cặp giá trị khác 
Câu 16. Muốn đo khối lượng riêng của quả cầu bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?
A. Chỉ cần dùng một cái cân.				   B. Chỉ cần dùng một lực kế.
C. Cần dùng một cái cân và bình chia độ.		   D. Chỉ cần dùng một bình chia độ.
Câu 17. Một vật có khối lượng 598,5g làm bằng chất có khối lượng riêng D = 10,5g/cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước. Cho trọng lượng riêng của nước d = 10 000 N/m3. Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên vật là bao nhiêu?
A. FA = 0,37 N.	B. FA = 0,47 N.		C. FA = 0,57 N.	D. FA = 0,67 N.
Câu 18. Ta biết công thức tính lực đẩy Acsimét là FA= d.V. Ở hình vẽ bên thì V là thể tích nào?
A. Thể tích toàn bộ vật.					B. Thể tích chất lỏng.
C. Thể tích phần chìm của vật.				D. Thể tích phần nổi của vật.
Câu 19. Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 2,7 N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,4 N. Lực đẩy Acsimét có độ lớn là:
A. 2,7 N.			B. 1,4 N.     		C. 1,3 N.		D. 0,5 N.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây đúng, khi nói về hướng của lực đẩy Ac-si-met?
A. Hướng thẳng đứng lên trên.			B. Hướng thẳng đứng xuống dưới.
C. Theo mọi hướng.					D. Một hướng khác.
Lĩnh vực: chất và sự biến đổi
Câu 1: Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra?
A. Từ màu này chuyển sang màu khác.                    B. Từ trạng thái rắn chuyển sang trạng thái lỏng.
C. Từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái hơi.    D. Từ trạng rắn chuyển sang trạng thái hơi. 

Câu 2: Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng:
A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.             B. Số nguyên tử trong mỗi chất.
C. Số phân tử trong mỗi chất.                       D. Số nguyên tố tạo ra chất.
Câu 3: Trong các thí nghiệm sau đây với một chất, thí nghiệm nào có sự biến đổi hoá học? 
1. Hoà tan một ít chất rắn màu trắng vào nước lọc để loại bỏ các chất bẩn không tan được dung dịch
B. Đun nóng dung dịch, nước chuyển thành hơi, thu được chất rắn ở dạng hạt màu trắng 
C. Mang các hạt chất rắn nghiền được bột màu trắng 
D. Nung bột màu trắng này, màu trắng không đổi nhưng thoát ra một chất khí có thể làm đục nước vôi trong 
Câu 4. Thả một mảnh Iron vào dung dịch hydrochloric acid thấy sinh ra khí
A. Khí đó là khí chlorine                                B. Khí cần tìm là khí Hydrogen
C. Thấy có nhiều hơn một khí                        D. Không xác định
Câu 5. Một vật bằng Iron để ngoài trời, sau một thời gian bị gỉ. Hỏi khối lượng của vật thay đổi như thế nào so với khối lượng của vật trước khi bị gỉ?
A. Tăng                      B. Giảm                            C. Không thay đổi                    D. Không thể xác định
Câu 6: Hai chất không thể hòa tan với nhau tạo thành dung dịch là
A. Nước và đường                                                B. Dầu ăn và xăng
C. Rượu và nước                                                  D. Dầu ăn và cát
Câu 7: Chất tan tồn tại ở dạng
A. Chất rắn                                                           B. Chất lỏng
C. Chất hơi                                                           D. Chất rắn, lỏng, khí
Câu 8: Chọn đáp án sai
A. Dung dịch là hợp chất đồng nhất của dung môi và chất tan
B. Xăng là dung môi của dầu ăn
C. Nước là dung môi của dầu ăn
D. Chất tan là chất bị tan trong dung môi
Câu 9: Trong 225ml nước có hoà tan 25g KCl. Nồng đọ phần trăm của dung dịch là:
A. 10%                              B. 11%                        C. 12%                              D. 13%
Câu 10: Hoà tan 1 mol H2SO4 vào 18g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:
A. 84,22%                   B. 84.15%                      C. 84.25%                    D. 84,48%
Câu 11. Chọn đáp án đúng:
Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
A. Tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
B. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
C. Tổng khối lượng các chất sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
D. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
Câu 12. Khi nung miếng đồng ngoài không khí thấy khối lượng miếng đồng tăng lên là do:
A. Nước ngoài không khí bám vào miếng đồng.
B. Đồng bị ăn mòn ngoài không khí.
C. Khối lương tăng lên là do Oxygen tác dụng với đồng tạo ra đồng (II) Oxide là chất rắn.
D. Đồng tác dụng với nước tạo ra đồng (II) hydroxide.
Câu 13. Khi phản ứng hóa học xảy ra có chất mới tạo thành nhưng tổng khối lượng của các chất vẫn không đổi là vì:
A. Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.
B. Trong phản ứng hóa học, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng thay đổi.
C. Trong phản ứng hóa học, liên kết giữa các nguyên tử trước và sau phản ứng thay đổi.
D. Trong phản ứng hóa học các phân tử thay đổi.
Câu 14. Ý nghĩa của định luật bảo toàn khối lượng là:
A. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử không bị phân chia.
B. Khối lượng các chất sản phẩm phản ứng bằng khối lượng các chất phản ứng.
C. Cân hiện đại cho phép xác định khối lượng với độ chính xác cao.
D. Vật chất không bị tiêu hủy.
Câu 15. Trong các phương trình hóa học sau, phương trình nào cân bằng sai?
A. MgCl2 + 3KOH → Mg(OH)2 + 2KCl               B. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O
C. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O               D. FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai 
Lĩnh vực: vật sống
Câu 1. Nam vô tình bị đứt tay khi gọt hoa quả. Vết cắt sâu khoảng 0,5 cm và máu chảy ra liên tục trong vài phút. Sau đó, máu chảy chậm dần rồi ngừng hẳn, trên bề mặt vết thương hình thành một lớp vảy khô. Từ kiến thức đã được học Nam đã rút ra  một số kết luận. Em hãy xác định các kết luận của Nam là đúng hay sai
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Vết đứt trên tay là chảy máu tĩnh mạch. 
	
	

	b
	Khi có vết rách trên thành mạch, các sợi tơ máu đã được hình thành và quấn giữ các tế bào máu để hình thành khối máu đông nên máu dần ngừng chảy
	
	

	c
	Nếu cơ thể không tạo được sợi fibrin thì máu vẫn sẽ đông bình thường nhờ tiểu cầu.
	
	

	d
	Sự hình thành khối máu đông có sự tham gia của tế bào bạch cầu. 
	
	


Câu 2. Lan thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và da nhợt nhạt. Khi đi khám, bác sĩ cho biết số lượng hồng cầu trong máu của Lan thấp hơn bình thường, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các mô trong cơ thể.
Dựa vào thông tin trên, hãy xác định tính đúng sai của các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Hồng cầu có dạng đĩa lõm hai mặt giúp tăng diện tích tiếp xúc, thuận lợi cho việc trao đổi khí O₂ và CO₂.
	
	

	b
	Hồng cầu của người trưởng thành vẫn còn nhân để duy trì hoạt động sống lâu dài.
	
	

	c
	Hemoglobin trong hồng cầu có khả năng liên kết thuận nghịch với oxy để vận chuyển từ phổi đến các mô.
	
	

	d
	Thiếu hồng cầu dẫn đến thiếu máu, là nguyên nhân gây tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, da nhợt nhạt 
	
	


Câu 3. Xác định tính đúng sai trong các phát biểu sau về kháng nguyên, kháng thể và cơ chế tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể. 
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Kháng nguyên là những chất lạ khi xâm nhập vào cơ thể có khả năng kích thích cơ thể sinh ra kháng thể tương ứng.
	
	

	b
	Kháng thể là một loại protein do bạch cầu lympho B tạo ra để chống lại kháng nguyên.
	
	

	c
	Khi kháng thể được tạo ra, chúng sẽ tiêu diệt các vi sinh vật hoặc bất hoạt độc tố của chúng.
	
	

	d
	Một kháng thể chỉ liên kết được với một phân tử kháng nguyên.
	
	


Câu 4. Nam là học sinh lớp 11, sau khi chạy 800m trong giờ thể dục, em cảm thấy tim đập nhanh, thở gấp, cơ thể tiết nhiều mồ hôi. Cô giáo dùng máy đo huyết áp và thấy huyết áp của Nam cao hơn so với lúc nghỉ. Một lúc sau khi ngồi nghỉ, nhịp tim và huyết áp của Nam dần trở lại bình thường.
Dựa vào tình huống trên, hãy xác định tính đúng sai của các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Huyết áp là áp lực của máu tác động lên thành mạch, cao nhất khi tâm thất co.
	
	

	b
	Vận tốc máu trong động mạch luôn nhỏ hơn vận tốc máu trong mao mạch.
	
	

	c
	Khi vận động mạnh, nhịp tim tăng làm cho thời gian mỗi chu kì tim ngắn lại.
	
	

	d
	Khi chạy, nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao nên tế bào cần nhiều oxy và sản sinh nhiều nhiệt. Thở gấp để tăng thải O2 và toát mồ hôi để giảm quá trình tỏa nhiệt. 
	
	


Câu 5. Bác Hùng làm việc ngoài trời nắng nhiều giờ liền nhưng lại uống rất ít nước. Buổi chiều, bác đi tiểu ít, nước tiểu có màu vàng đậm. Khi đi khám, bác sĩ cho biết thận của bác vẫn hoạt động bình thường nhưng cơ thể đang tăng cường giữ nước để tránh mất nước.
Dựa vào tình huống trên, hãy xác định tính đúng / sai của các phát biểu sau:

	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Hệ bài tiết nước tiểu ở người gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo.
	
	

	b
	Quá trình lọc máu chỉ diễn ra ở ống thận và không liên quan đến cầu thận.
	
	

	c
	Nước tiểu được tạo thành qua ba quá trình: lọc máu, tái hấp thu và bài tiết tiếp.
	
	

	d
	Khi cơ thể thiếu nước, thận sẽ giảm tái hấp thu nước để thải ra nhiều nước tiểu hơn.
	
	


Câu 6. Cô Mai 45 tuổi thường xuyên khát nước, đi tiểu nhiều, nhanh mệt và sụt cân dù ăn uống bình thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ đường huyết của cô luôn cao hơn mức bình thường trong thời gian dài. Bác sĩ kết luận cô mắc bệnh tiểu đường type 2 do rối loạn cơ chế điều hòa môi trường trong.
Dựa vào tình huống trên, hãy xác định tính đúng / sai của các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Môi trường trong của cơ thể gồm máu, nước mô và bạch huyết, cân bằng môi trường trong cơ thể có vai trò đảm bảo các hoạt động của cơ thể diễn ra bình thường.
	
	

	b
	Khi cơ chế điều hòa đường huyết bị rối loạn, lượng glucose trong máu tăng cao kéo dài có thể dẫn đến bệnh tiểu đường.
	
	

	c
	Sự ổn định của môi trường trong không ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào và cơ quan.
	
	

	d
	Khi bị tiểu đường, cần hạn chế ăn thức ăn chứa nhiều tinh bột, đường
	
	



Lĩnh vực: năng lượng và sự biến đổi
Câu 1. Tác dụng của máy thủy lực:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Máy thủy lực cho ta lợi về đường đi.
	
	

	b
	Máy thủy lực cho ta lợi về công.
	
	

	c
	Máy thủy lực cho ta lợi về lực.
	
	

	d
	Máy thủy lực cho ta lợi về diện tích mặt tiếp xúc.
	
	


Câu 2. Muốn giảm áp suất thì:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	giữ nguyên áp lực và tăng diện tích mặt bị ép.
	
	

	b
	giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
	
	

	c
	tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
	
	

	d
	tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
	
	


Câu 3. Khi ôm một tảng đá ở trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	khối lượng của tảng đá thay đổi.
	
	

	b
	khối lượng của nước thay đổi.
	
	

	c
	lực đẩy của nước.
	
	

	d
	lực đẩy Archimedes.
	
	


Câu 4. Một thỏi đồng có thể tích 3cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước có khối lượng riêng 1000kg/m3.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Trọng lượng riêng của nước là 1000 N/m3.
	
	

	b
	Lực đẩy archimedes tác dụng lên thỏi đồng là 0,03N.
	
	

	c
	Nếu thay thỏi đồng bằng thỏi nhôm thì lực đẩy archimedes tác dụng lên thỏi nhôm vẫn là 0,03N.
	
	

	d
	Nếu sử dụng thỏi nhôm và thay nước bằng xăng có khối lượng riêng 720 kg/m3 thì lực đẩy archimedes tác dụng vào thỏi nhôm là 0,216 N.
	
	


Câu 5. Các khẳng định sau là đúng hay sai khi nói về áp suất chất lỏng.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
	
	

	b
	Áp suất tác dụng lên thành bình phụ thuộc diện tích bị ép.
	
	

	c
	Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ với độ sâu.
	
	

	d
	Áp suất tại những điểm trên một mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng đứng yên là khác nhau
	
	


Lĩnh vực: chất và sự biến đổi
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về dung dịch và nồng độ
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Độ tan của hầu hết các chất rắn như đường, muối ăn,... đều giảm khi nhiệt độ tăng.
	
	

	b
	Chỉ có một nồng độ dung dịch thường dùng là nồng độ mol.
	
	

	c
	Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.
	
	

	d
	Dung môi thường là nước ở thể lỏng, chất tan có thể ở thể rắn, lỏng hoặc khí.
	
	


Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai 
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
	
	

	b
	Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
	
	

	c
	Trong một phản ứng hoá học: số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.
	
	

	d
	Có 5 bước lập phương trình hóa học.
	
	


Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 27 gam Al trong oxygen thu được Al2O3
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Số mol của Al là 1 mol.
	
	

	b
	Phương trình hóa học: Al + 3O2  2Al2O3.
	
	

	c
	Khối lượng của Al2O3 thu được là 51 gam.
	
	

	d
	Thể tích khí oxygen (đkc) là 9,305 lít.
	
	


Câu 4: Biết rằng chất sodium hydroxide (NaOH) tác dụng với sulfuric acid (H2SO4) tạo ra chất sodium sulfate (Na2SO4) và nước.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Phương trình hoá học: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O
	
	

	b
	Số phân tử NaOH : Số phân tử H2SO4 là 2 : 1.
	
	

	c
	Số phân tử NaOH : Số phân tử Na2SO4 là 1 : 1.
	
	

	d
	Số phân tử NaOH : Số phân tử H2O là 2 : 1.
	
	


Câu 5: Cho sơ đồ của các phản ứng hoá học sau:
Al + CuO ---> Al2O3 + Cu (1)
Al + Fe3O4 ---> Al2O3 + Fe (2)
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	PTHH của phản ứng (1): Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu.
	
	

	b
	PTHH của phản ứng (2): 8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe.
	
	

	c
	Phản ứng (1): Số nguyên tử Al : Số phân tử CuO : Số phân tử Al2O3 : Số nguyên tử Cu là 2 : 3 : 1 : 3.
	
	

	d
	Phản ứng (2): Số nguyên tử Al : Số phân tử Fe3O4 : Số phân tử Al2O3 : Số nguyên tử Fe là 8 : 3 : 4 : 7.
	
	


Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn
Lĩnh vực: vật sống
Câu 1. Trong hệ nhóm máu ABO, số nhóm máu không có kháng thể α là__________ 
Câu 2. Khi vừa ăn cơm vừa cười đùa có thể gây sặc thức ăn vào đường dẫn khí. Đặc biệt khi vừa nuốt vừa
hút vào sẽ làm thức ăn rơi vào khí quản. Nguyên nhân của hiện tượng này là do __________ không được đậy kín
Câu 3. Cơ quan chính của hệ bài tiết, có chức năng lọc máu, tái hấp thu các chất cần thiết và thải nước tiểu ra khỏi cơ thể là __________.
Câu 4. Quá trình lọc máu trong thận diễn ra chủ yếu ở __________.
Câu 5. Tĩnh mạch nào trong cơ thể chứa máu màu giàu oxygen? __________.

Lĩnh vực: năng lượng và sự biến đổi
Câu 1. Cho trọng lượng riêng của nước 10000 N/m3 và trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3. Ở cùng một độ sâu, áp suất của nước lớn hơn áp suất của dầu ______lần?
Câu 2. Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7 N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2 N. Lực đẩy Archimedes có độ lớn là_______N.
Câu 3. Một bình hình trụ cao 2,5 m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là_______Pa.
Câu 4. Một xe tăng có khối lượng 3 tấn. Diện tích tiếp xúc của các bản xích xe tăng lên mặt đất là 1,2m2 . Áp suất của xe tăng tác dụng lên mặt đường là_______Pa.
Câu 5. Biết 6 lít cát có khối lượng 9 kg. Khối lượng riêng của cát là________kg/m3 .
Lĩnh vực: chất và sự biến đổi
Câu 1. “ Trong 1 phản ứng hóa học_____________ khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”
Câu 2. Tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước chúng ta thu được dung dịch B có nồng độ_____
Câu 3. B là Oxide của Nitrogen có tỷ khối hơi so với khí carbon dioxide (CO2) là 1. B có công thức phân tử là___________
Câu 4. Đốt cháy 1,2 gam carbon cần_______gam oxygen, thu được 4,4 gam khí carbon dioxide
Phần IV. Tự luận
Lĩnh vực: vật sống
Câu 1. Vẽ sơ đồ truyền máu. Giải thích vì sao O là nhóm máu chuyên cho, B là nhóm máu chuyên nhận. 
Câu 2. Tại sao sự tạo thành nước tiểu xảy ra liên tục mà sự bài tiết nước tiểu lại diễn ra theo thời điểm nhất định? 
Câu 3. Có người cho rằng: “Tiêm vaccine cũng giống như tiêm thuốc kháng sinh giúp cho cơ thể nhanh khỏi bệnh”. Điều đó có đũng không? Vì sao? 

Lĩnh vực: năng lượng và sự biến đổi
Câu 1. Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước, trong rượu biết dnước = 10 000N/m3, drượu=8000 N/m3 . Nếu miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Acsimet có thay đổi không? Tại sao?
Câu 2. Người ta thả một áp kế xuống đáy biển. Ở vị trí A áp kế chỉ 0,85.106N/m 2 . Khi xuống đến đáy áp kế chỉ 2,4.106N/m2 . Tính độ sâu của vị trí A và độ sâu đáy biển. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m2 . 
Câu 3. Một quả cầu bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng là 1,458N. Hỏi phải khoét bớt lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu rồi hàn kín lại, để khi thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong nước? Biết trọng lượng riêng của nước và nhôm lần lượt là 10 000 N/m3 và 27 000 N/m3.
Câu 4. Một chiếc tàu bị thủng một lỗ ở độ sâu 2,8 m. Người ta đặt một miếng và áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150 cm và trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3
Câu 5. Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ?
Lĩnh vực: chất và sự biến đổi
Câu 1. Khử 24 gam đồng (II) Oxide bằng hydrogen được 18,24 gam đồng sau phản ứng. Tính hiệu suất của phản ứng trên.
Câu 2. Có phương trình hóa học sau :
CaCO3 → CaO + CO2
a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3 để điều chế được 12,395 g CaO ?
b) Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO3 ?
Câu 3. Có phương trình hóa học sau :
CaCO3 → CaO + CO2
Nếu có 5 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít CO2 (đktc) ?
Câu 4. Cho kim loại M có hóa trị I, biết rằng 4,6 gam kim loại này tác dụng vừa đủ với 2,479 lít khí Chlorine ở đktc theo phương trình phản ứng sau M + Cl2 → MCl.
a. Xác định kim loại M
b. Tính khối lượng hợp chất tạo thành sau phản ứng
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